
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 4, Thôn 1, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

13/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂN ANH THƯ 

3502441116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Biệt thự du lịch; 
Căn hộ du lịch; Nhà nghỉ du lịch; 

5510(Chính)

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động.

5610

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

4. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe chở khách không người lái; Cho thuê xe 
du lịch; Cho thuê xe tải, xe đầu kéo, rơ moóc

7710

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Đại lý du lịch 7911

8. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

1050

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4669

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (sản xuất, gia công đồ 
thủ công mỹ nghệ bằng gỗ…) (doanh nghiệp phải tuân thủ 
theo Luật Bảo vệ môi trường ); 

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂN 
ANH THƯ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0787227227
Email: trananhthu3868@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép; Bán buôn vải; 
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn giày dép 

4641

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da, giày giả da, giày 
thể thao, guốc, dép; 

4771

14. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Doanh nghiệp phải tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường ); 

2511

15. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Doanh nghiệp phải tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường ); 

2512

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không được tổ chức hoạt động tại địa bàn dân cư, doanh 
nghiệp phải tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường ); 

2592

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán dụng cụ y tế; Mua bán hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Mua bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Mua bán 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; Mua bán dụng cụ thể dục, thể thao; Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các thiết bị, hóa chất vệ sinh công nghiệp; 
Mua bán thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện, thiết bị dùng trong mạch điện 

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ xây dựng; Mua bán ván ép, nhôm, kính 
xây dựng; Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán buôn tre, nứa, 
gỗ cây và gỗ chế biến; 

4663

20. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn 

2599

21. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị phá dỡ 
không kèm người điều khiển 

7730
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
ÁNH NGỌC

Khu Phố Mỹ Thạnh, 
Phường Mỹ Xuân, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

1.000.000.000 33,333 042177000230

2 LÊ KIM HAI Khu Phố Mỹ Thạnh, 
Phường Mỹ Xuân, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.000.000.000 66,667 080078000716

27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

28. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Không được tổ chức hoạt động tại địa bàn dân cư, doanh 
nghiệp phải tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường ); 

3100

30. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

33. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

34. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

35. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

36. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng lao động theo yêu cầu người sử 
dụng lao động trong nước (chỉ được hoạt động sau khi được Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động 
giới thiệu việc làm) 

7810

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 

3320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       080078000716
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KIM HAI Nam

26/12/1978 Kinh Việt Nam

03/11/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 13/11/2020 đến ngày 13/12/2020


